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	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015

	
	Môn: HÓA HỌC

	
	Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề.

	
	Đề gồm có 4 trang


Họ, tên thí sinh:.......................................................................
Số báo danh:............................................................................
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;  P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85; Ag = 108; I = 127;
Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207.

 Câu 1. Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là


A. 0,3.
B. 1,2.
C. 1,0.
D. 0,8.

 Câu 2. Chất hữu cơ X có chứa vòng benzen và các nguyên tố C, H, O. X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Trong phân tử X, tỷ lệ mC :  mH : mO = 21 : 2 : 4. X có bao nhiêu công thức cấu tạo?


A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.

 Câu 3. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 vào 200,0 ml dung dịch chứa NaNO3 1M và H2SO4 2M, thu được dung dịch Y và thấy thoát ra 1,12 lít khí NO. Thêm dung dịch HCl dư vào dung dịch Y, lại thấy thoát ra 1,12 lít khí NO. NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3- và thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m là:


A. 18,4.
B. 24,0.
C. 25,6.
D. 26,4.

 Câu 4. Cho sơ đồ điều chế khí Y trong phòng thí nghiệm như sau:
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Cặp chất X và Y tương ứng là


A. dung dịch Na2SO3 và SO2.
B. dung dịch Na2S và H2S.
C. HCOOH và CO.
D. dung dịch NaCl và HCl.

 Câu 5. Hợp chất nào sau đây chứa đồng thời liên kết cộng hóa trị và liên kết ion?


A. NH3.
B. HCl.
C. HNO3.
D. KOH.

 Câu 6. Cho bột Al vào dung dịch KOH dư, thấy hiện tượng


A. sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch không màu.


B. sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch không màu.


C. sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch màu xanh lam.


D. sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch màu xanh lam.

 Câu 7. Trộn V1 lít dung dịch NaOH 0,2M với V2 lít dung dịch H2SO4 0,2M thu được dung dịch có pH = 1. Mối quan hệ giữa V1 với V2 là


A. V2 = 2V1
B. V2 = V1
C. V2 = 1,5V1
D. V2 = 0,5V1

 Câu 8. Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau. Cho 0,3 mol hỗn hợp X vào 300 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y có khối lượng m gam và phần hơi chứa ancol Z. Oxi hóa hết lượng Z bằng CuO dư, đun nóng rồi cho sản phẩm tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3, thu được 77,76 gam Ag. Thêm CaO vào Y rồi nung ở nhiệt độ cao, đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp M gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Tỷ khối của hỗn hợp M đối với H2 là 10,8. Giá trị của m là


A. 59,88.
B. 61,24.
C. 57,28.
D. 56,46.

 Câu 9. Trộn hai dung dịch, mỗi dung dịch chứa một chất tan là X và Y có cùng số mol, thu được dung dịch chứa một chất tan Z có môi trường bazơ. Chất X và Y có thể là


A. KOH và NaHSO4.
B. KOH và NaHCO3.
C. NaHCO3 và NaOH.
D. HCl và NaOH.

 Câu 10. Cho dãy các chất sau: (1) p-HO-C6H4-OOC-CH3; (2) HOOC-CH2-COOH; (3) m-HO-C6H4-CH2-OH;                                    (4) CH3COO-C6H4-CH2-OH,  (5) HOOC-C6H4-CH2-OH; (6) CH3-OOC-CH2-COOH và các đặc điểm sau:


- Phản ứng với Na, giải phóng khí H2.


- Tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1 : 2.

Số chất trong dãy trên thỏa mãn là


A. 3.
B. 6.
C. 5.
D. 4.

 Câu 11. Cho các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí CO2 vào dung dịch nước Javen.


(2) Sục khí H2S vào dung dịch ZnCl2.
(3) Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH.



(4) Cho NaBr (r) vào dung dịch H2SO4 (đặc).
(5) Dẫn khí CO2 qua Mg nung nóng.



(6) Cr2O3 vào dung dịch NaOH loãng.
(7) Dẫn khí Cl2 vào dung dịch Na2SO3.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng hóa học là


A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 7.

 Câu 12. Một số axit cacboxylic như axit oxalic, axit tactric… gây ra vị chua cho quả sấu xanh. Trong quá trình làm món sấu ngâm đường, người ta sử dụng dung dịch nào sau đây để làm giảm vị chua của quả sấu?


A. Phèn chua.
B. Giấm ăn.
C. Nước vôi trong.
D. Muối ăn.

 Câu 13. Lấy cùng số mol các chất sau cho tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư, đun nóng, chất nào cho lượng (số mol) khí clo nhiều nhất?


A. K2Cr2O7.
B. CaOCl2.
C. KMnO4.
D. MnO2.

 Câu 14. Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C6H10O5. X tác dụng với Na, giải phóng hiđro. Từ X thực hiện sơ đồ biến hóa sau:



X  +  2NaOH →  Y1  +  Y2  +  Z


Y1 và Y2 là các muối của các axit cacboxylic đơn chức (MY1 < MY2). Dung dịch chứa Z hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tạo thành dung dịch xanh lam. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Chất X, chất Y1 có phản ứng tráng gương.
B. Thuốc thử phân biệt Y1 và Y2 là quỳ tím.


C. Z là ancol no, hai chức.

D. X có hai nhóm CH3- trong phân tử.

 Câu 15. Đun nóng chất hữu cơ X với H2SO4 đặc, sau một thời gian, kiềm hóa bằng dung dịch NaOH dư, đun nhẹ, khí thoát ra được nhận biết bằng quỳ tím ẩm. Quy trình thí nghiệm trên nhằm xác định nguyên tố nào trong hợp chất X?


A. cacbon.
B. nitơ.
C. clo.
D. hiđro.

 Câu 16. Chất hữu cơ có công thức phân tử nào sau đây không chứa vòng benzen?


A. C8H8BrCl.
B. C7H9N.
C. C8H8O (anđehit).
D. C8H10O2 (este).

 Câu 17. Chất nào sau đây khi cộng hợp nước trong điều kiện thích hợp thu được một ancol?


A. axetilen.
B. isobutilen.
C. propen.
D. etilen.

 Câu 18. Cho phản ứng oxi hóa-khử sau:  Cu  +  HNO3 →  Cu(NO3)2  + NO + H2O. Trong phản ứng đó tỷ lệ số nguyên tử bị oxi hóa/số nguyên tử bị khử là


A. 1/1.
B. 2/3.
C. 3/2.
D. 2/1.

 Câu 19. Phản ứng nào sau đây không xảy ra?


A. H2N-CH2-COOH  + KHCO3
B. H2N-CH2-COOH  + KHSO4


C. H2N-CH2-COOH + CH3OH/HCl khan
D. H2N-CH2-COOH  +  KOH

 Câu 20. Cho 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa một chất tan tương ứng là X, Y, Z và có cùng nồng độ mol/l. 



Thí nghiệm 1: Trộn V lít dung dịch X với V lít dung dịch Y, thu được dung dịch T chứa một chất tan. Cho dung dịch T
                                                  tác dụng với 2V lít dung dịch Z, thu được dung dịch M chứa một chất tan. 


Thí nghiệm 2: Trộn V lít dung dịch X với V lít dung dịch Z, thu được dung dịch E chứa hai chất tan.

Các chất X, Y, Z là:


A. H3PO4, Na3PO4, Na2HPO4.

B. H3PO4, Na2HPO4, Na3PO4.


C. NaOH, NaHSO4, NaHCO3.

D. NaOH, NaHCO3, NaHSO4.

 Câu 21. Thuốc thử để phân biệt các mẫu hóa chất mất nhãn gồm: Na2CO3, HCl, NaHSO4 là


A. Bột nhôm.
B. Ba(OH)2.
C. NaOH.
D. Ba(HCO3)2.

 Câu 22. Crackinh hết ankan X được hỗn hợp Y chỉ gồm các anken và ankan. Tỉ khối hơi của hỗn hợp Y so với H2​ bằng 20. Cho hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư thì khí thoát ra giảm 60% thể tích. Công thức của ankan X là:


A. C7H16.
B. C8H18.
C. C9H20.
D. C6H14.

 Câu 23. Cho dãy các dung dịch sau: NaOH, Na2CO3, HCl, NaHCO3, Br2. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với phenol (C6H5OH) là


A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.

 Câu 24. Phản ứng nào sau đây thu được sản phẩm là este?


A. (CH3CO)2O  +  C6H5OH (phenol)
B. C6H5OH  +  HNO3 đặc/xt H​2SO4 đặc


C. C6H5OH  +  HCHO/OH-, t0

D. CH3COOH  + CH3NH2

 Câu 25. Chất hữu cơ X có công thức cấu tạo: (CH3)2C=CH-CH(OH)-CH3. Tên gọi của X là


A. 4,4-Đimetyl but-3-en-2-ol.

B. 2-Metyl pent-2-en-3-ol.


C. 4-Metyl pent-3-en-2-ol.

D. 1,3,3-Trimetyl prop-2-en-1-ol.

Câu 26. Cho sơ đồ sau: 
(1)  X  +  H2O  
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  Y   +  O2


(2)  Y   +  H2O  
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(3)  Z    
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  T    +  X

Biết rằng X là chất khí được sinh ra trong quá trình đốt than đá, xăng dầu,.. Các chất X, Y, Z, T tương ứng là:


A. cacbonđioxit, xenlulozơ, glucozơ, axit axetic.
B. cacbonoxit, tinh bột, fructozơ, etanol.


C. cacbonđioxit, tinh bột, glucozơ, etanol.
D. cacbonđioxit, tinh bột, mantozơ, etanol.

 Câu 27. Cho dãy các chất sau: triolein, etyl axetat, saccarozơ, glyxylalanin, policaproamit, nilon-6,6. Số chất trong dãy thủy phân trong cả môi trường axit và môi trường kiềm là


A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.

 Câu 28. Kim loại sắt không tan trong dung dịch


A. H2SO4 đặc, nóng.
B. H2SO4 đặc, nguội.
C. HNO3 đặc, nóng.
D. H2SO4 loãng, nguội.

 Câu 29. Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C6H12N2O3); trong đó, Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 36,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 36,4 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là


A. 39,25.
B. 46,50.
C. 42,75.
D. 48,35.

 Câu 30. Cho cân bằng hóa học sau: CO2(k) + C (r)  2CO(k); Tại nhiệt độ T1, khi cân bằng được thiết lập thì hỗn hợp khí có tỷ khối so với H2 là 17,4. Tại nhiệt độ T2, khi cân bằng được thiết lập thì hỗn hợp khí có tỷ khối so với H2 là 20,0. Biết rằng T1 > T2. Kết luận đúng là:


A. Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt.
B. Khi tăng nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng giảm. 


C. Khi giảm nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng tăng.
D. Phản ứng nghịch là phản ứng thu nhiệt.

 Câu 31. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong máu người khỏe mạnh, glucozơ có nồng độ hầu như không đổi khoảng 0,1%.


B. Nilon-6 và tơ nitron đều được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.


C. Anilin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch kiềm.


D. Polime là những chất rắn, có nhiệt độ nóng chảy xác định.

 Câu 32. Nhúng thanh Al vào 200,0 ml dung dịch chứa HCl 1M và CuCl2 1M, sau một thời gian lấy thanh Al ra, thấy khối lượng thanh Al tăng 3,7 gam. Thêm tiếp 9,6 gam bột Mg vào, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12,4 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị của m là


A. 27,15.
B. 27,60.
C. 28,50.
D. 26,70.

 Câu 33. Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?


A. Đimetylamin.
B. Metylamin.
C. Phenylamin.
D. Trimetylamin.

 Câu 34. Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức đơn giản nhất là C2H3O3. X chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm            -COOH. Khi cho 1 mol X tác dụng với lượng dư Na, sau phản ứng hoàn toàn thì số mol khí H2 tối đa thu được là


A. 1,5 mol.
B. 2,0 mol.
C. 1,0 mol.
D. 2,5 mol.

 Câu 35. Hòa tan hoàn toàn 3,80 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp trong dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H​2 (đktc). Hai kim loại kiềm đó là


A. Rb và Cs.
B. K và Rb.
C. Na và K.
D. Li và Na.

 Câu 36. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng là


A. 32,4 gam.
B. 27,0 gam.
C. 43,2 gam.
D. 21,6 gam.

 Câu 37. Từ tinh dầu hoa hồng, người ta tách được geranyl axetat là một chất đem lại hương thơm cho hoa hồng.                  Geranyl axetat là một este đơn chức mạch hở và có khả năng cộng hợp Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 2. Phân tích nguyên tố cho thấy, % theo khối lượng của cacbon là 73,47%, còn lại là các nguyên tố hiđro và oxi. Phân tử khối của geranyl axetat là:


A. 147.
B. 245.
C. 180.
D. 196.

 Câu 38. Cho dãy các ion kim loại: K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là


A. Ag+.
B. K+.
C. Cu2+.
D. Fe2+.

 Câu 39. Oxit nào sau đây bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng?


A. Fe2O3.
B. Al2O​3.
C. MgO.
D. FeO.

 Câu 40. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng giữa hexametilen điamin với


A. axit tere-phtalic.
B. axit ađipic.
C. axit oxalic.
D. axit axetic.

 Câu 41. Thủy phân hoàn toàn một lượng tristearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glixerol và


A. 3 mol axit stearic.
B. 1 mol axit stearic.
C. 3 mol natri stearat.
D. 1 mol natri stearat.

 Câu 42. TNT (trinitrotoluen) là một loại thuốc nổ mạnh, được sử dụng để tạo bom, phá núi, mở đường,…. Khi kích nổ, TNT phân hủy tạo thành khí N2, hơi nước, khí CO và C (muội than). Giả sử kích nổ hoàn toàn 4,54 gam TNT thì tổng số mol khí CO và N2 thu được là


A. 0,05 mol
B. 0,12 mol.
C. 0,10 mol.
D. 0,08 mol.

 Câu 43. Trong dây chuyền sản xuất H2SO4 trong công nghiệp, giai đoạn oxi hóa SO2 thành SO3 được thực hiện dựa theo cân bằng:



  2SO2(k)  +  O2(k)   2SO3(k)
ΔHpư = - 93,2 kJ. 


Điều kiện thực hiện ở nhiệt độ 4500C và áp suất khí trong bình từ 1-2 atm với xúc tác V2O5, khí được dẫn theo chiều từ dưới lên trên. Lý giải nào sau đây là hợp lý?


A. Phản ứng thực hiện ở nhiệt độ cao và có xúc tác nhằm tăng tốc độ phản ứng.


B. Phản ứng thực hiện ở nhiệt độ cao và có xúc tác nhằm tăng hiệu suất phản ứng.


C. Phản ứng thực hiện ở áp suất thường và nhiệt độ cao nhằm tăng tốc độ phản ứng.


D. Phản ứng thực hiện ở ở áp suất thường và có xúc tác nhằm tăng hiệu suất phản ứng.

 Câu 44. Quy trình sản xuất đường mía được thực hiện qua một số công đoạn chính sau:
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 Các khí X, Y trong các giai đoạn (3) và (4) là


A. cacbonoxit, sunfurơ.
B. sunfurơ, clo.
C. cacbonđioxit, clo.
D. cacbonđioxit, sunfurơ.

 Câu 45. X là hỗn hợp gồm H2 và hơi của hai anđehit (no, đơn chức, mạch hở, phân tử đều có số nguyên tử C nhỏ hơn 4), có tỉ khối so với heli là 4,7. Đun nóng 2 mol X (xúc tác Ni), được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với heli là 9,4. Thu lấy toàn bộ các ancol trong Y rồi cho tác dụng với Na (dư), được V lít H2 (đktc). Giá trị lớn nhất của V là


A. 5,6.
B. 13,44.
C. 11,2.
D. 22,4.

Câu 46.  Cho hỗn hợp gồm NaHCO3 và Na2CO3 (tỷ lệ mol 1 : 1) vào bình đựng 500 ml dung dịch Ba(HCO3)2 0,3M, thu được m gam chất rắn X và dung dịch Y. Thêm tiếp dung dịch HCl 1M vào bình đến khi khí ngừng thoát ra thấy hết                600 ml. Giá trị của m là


A. 15,76.
B. 23,64.
C. 29,55.
D. 19,70.   

 Câu 47. Chất X là một bazơ mạnh, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất clorua vôi, vật liệu xây dựng. Công thức của X là


A. NaOH.
B. KOH.
C. Ca(OH)2.
D. Ba(OH)2.

Câu 48. Chất  nào  sau đây có phản ứng tráng bạc?


A. CH3NH2.
B. CH3COOH. 
C. C2H5OH.
D. CH3CHO.

 Câu 49. Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch NaCl. Thời điểm ban đầu, tại


A. anot xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-; catot xảy ra quá trình khử ion Na+.


B. anot xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-; catot xảy ra quá trình khử H2O.


C. anot xảy ra quá trình oxi hóa H2O; catot xảy ra quá trình khử H2O.


D. anot xảy ra quá trình oxi hóa H2O; catot xảy ra quá trình khử ion Na+.

 Câu 50. Kim loại nào sau đây khi tác dụng với HCl và khí Cl2 cho cùng một muối?


A. Cu.
B. Mg.
C. Fe.
D. Cr.
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